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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018  

của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Thực hiện Công văn số 2763/UBND-NC ngày 21/7/2023 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5449/VPCP-PL ngày 19/7/2023 của 

Văn phòng Chính phủ, Sở Công Thương Sơn La báo cáo kết quả rà soát cụ 

thể như sau: 

1. Đối với hiệu lực của văn bản 

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (Quyết 

định số 39/2018/QĐ-UBND phù hợp với hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 

151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 1 Điều 

74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

2. Thẩm quyền ban hành văn bản  

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND phù hợp với quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

3. Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND 

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND đã cụ thể hóa và đưa ra những nội 

dung, quy trình thực hiện cần có cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đảm bảo 

các quy định theo:  

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;  

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ;  

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015. 

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện;  

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết luật phòng cháy, chữa cháy. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 Quy định về 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp… 

4. Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND cần phải sửa đổi bổ sung, phù 

hợp với các văn bản, quy định mới của Nhà nước 

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND đến nay nhiều căn cứ pháp lý áp 

dụng đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới hoặc được sửa đổi, 

bổ sung, gồm:  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

- Luật sửa đổi, một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

(thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-phong-chay-chua-chay-2001-47923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-phong-chay-chua-chay-2001-47923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chay-chua-chay-sua-doi-2013-215841.aspx
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-chinh-phu-88482-d1.html
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- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng (thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 

của Chính phủ). 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ). 

- Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý 

và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy 

định về quản lý, sử dụng pháo. 

- Thông tư số số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công 

Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử 

nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (thay thế Quyết định số 51/2008/QĐ-

BCT ngày 30/12/2008). 

- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 

15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ (Thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây 

dựng). 

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

39/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản 

lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La là rất cần thiết. 

5. Kiến nghị xử lý 

Sở Công Thương trân trọng báo cáo kết quả rà soát Quyết định số 

39/2018/QĐ-UBND và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao nhiệm vụ cho 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-96-2016-nd-cp-hoat-dong-kinh-doanh-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-dieu-kien-an-ninh-trat-tu-315469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-99-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-con-dau-315468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-phao-453444.aspx
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Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan Dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 39/2018/QĐ-

UBND ngày 02/11/2018 cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà 

Nước (Sở Công Thương sẽ thực hiện đúng các bước, quy trình soạn thảo văn 

bản và có tờ trình theo đúng quy định). Sở Công Thương trân trọng báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, và cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN (Hòa). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Phong 
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